

Lớp : 1210D60A (Đại  học Sư phạm  Âm nhạc  A - 2012 - 2016) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	AN2361
	Kí xướng âm 3
	01
	01
	17
	07g00
	12/12/13
	A6105

	2
	AN2222
	Lịch sử âm nhạc phương tây
	01
	01
	17
	07g00
	17/12/13
	A6101

	3
	AN2319
	Múa
	01
	01
	17
	07g00
	19/12/13
	A6101


In ngày 05/11/13                                                                                                                           Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
Lớp : 1210D61A (Đại  học Sư phạm  Mỹ thuật A - 2012 - 2016) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MT2259
	Hình họa 2
	01
	01
	11
	07g00
	12/12/13
	A6106

	2
	MT2266
	Trang trí 3
	01
	01
	11
	07g00
	14/12/13
	A6102

	3
	MT2268
	Bố cục 2
	01
	01
	11
	07g00
	17/12/13
	A6102

	4
	MT2356
	Lịch sử mĩ thuật Việt Nam
	01
	01
	11
	07g00
	19/12/13
	A6102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1008D03A (Đại  học Giáo dụcTiểu học A - 2010 - 2014) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TH2205
	Văn học 1
	01
	01
	1
	12/12/13
	A6102
	07g00


In Ngày 01/11/13
Đã ghép 1210D03A 

Lớp : 1008D03B (Đại  học Giáo dục Tiểu học B (ĐC)  - 2010 - 2014) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TH2205
	Văn học 1
	01
	01
	1
	12/12/13
	A6103
	07g00



In Ngày 01/11/13
Đã ghép 1210D03A 

Lớp : 1109D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A - 2011 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TH2205
	Văn học 1
	01
	01
	1
	12/12/13
	A6104
	07g00


In Ngày 01/11/13
Đã ghép 1210D03A 

Lớp : 1109D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2011 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	06
	01
	2
	14/12/13
	A9103
	07g00


Đã ghép vào Lớp : 1210D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2012 - 2016)


Lớp : 1109D05B (Đại  học Giáo dục Mầm non  B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TG2215
	Giáo dục học trẻ em 1
	02
	01
	1
	12/12/13
	A7202
	07g00


In Ngày 01/11/13
Đã ghép vào 1210D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2012 - 2016

Lớp : 1210D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2016); 1008D03A (Đại  học Giáo dụcTiểu học A - 2010 - 2014)
1008D03B (Đại  học Giáo dục Tiểu học B (ĐC)  - 2010 - 2014); 1109D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A - 2011 - 2015)
Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	
	    TG2307
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	01
	01
	52
	07g00
	10/12/13
	A6204

	1
	TH2205
	Văn học 1
	01
	01
	27
	07g00
	12/12/13
	A6203

	2
	TH2205
	Văn học 1
	01
	02
	27
	07g00
	12/12/13
	A6101

	3
	TI2246
	P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở TH
	02
	01
	26
	07g00
	13/12/13
	A7203

	4
	TI2246
	P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở TH
	02
	02
	25
	07g00
	13/12/13
	A7204

	5
	SH2206
	Sinh lý học trẻ em
	01
	01
	51
	07g00
	14/12/13
	A10202

	6
	TH1203
	Phong cách học Tiếng Việt
	01
	01
	51
	07g00
	17/12/13
	A7202

	7
	TH2241
	Cơ sở tự nhiên và Xã hội 1
	02
	01
	51
	07g00
	19/12/13
	A10201


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2012 - 2016); 1109D05B (Đại  học Giáo dục Mầm non  B - 2011 - 2015)
Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TG2215
	Giáo dục học trẻ em 1
	02
	01
	27
	07g00
	12/12/13
	A7106

	2
	TG2215
	Giáo dục học trẻ em 1
	02
	02
	26
	07g00
	12/12/13
	A7201

	3
	MN2304
	Toán cơ sở
	01
	01
	52
	07g00
	14/12/13
	A7202

	4
	MN2354
	Vệ sinh trẻ em
	02
	01
	52
	07g00
	17/12/13
	A10201

	5
	SH2307
	Sinh lý học trẻ em
	01
	01
	26
	07g00
	19/12/13
	A10103

	6
	SH2307
	Sinh lý học trẻ em
	01
	02
	26
	07g00
	19/12/13
	A10102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1109D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH2222
	Công nghệ sinh học
	01
	01
	5
	07g00
	12/12/13
	A9103

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	06
	01
	1
	07g00
	14/12/13
	A9203

	3
	SH2418
	Thực vật học 1
	01
	01
	1
	07g00
	17/12/13
	A7203


In ngày 24/04/13                                                                                                                              Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
Đã ghép vào Lớp : 1210D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2012 - 2016)

Lớp : 1109D23B (Đại  học Sư phạm  Sinh học B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	SH2222
	Công nghệ sinh học
	01
	01
	3
	12/12/13
	A9203
	07g00


In Ngày 01/11/13
Đã ghép vào Lớp : 1210D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2012 - 2016)

Lớp : 1109D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	01
	01
	5
	12/12/13
	A7105
	07g00

	2
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	01
	01
	9
	14/12/13
	A7104
	07g00

	3
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	01
	01
	2
	17/12/13
	A7104
	07g00


In ngày 24/04/13                                                                                                                              Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
Ghép với Lớp : 1210D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2012 - 2016)
Lớp : 1109D24B (Đại  học Sư phạm  Hóa học B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	01
	01
	8
	12/12/13
	A7104
	07g00

	2
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	01
	01
	1
	17/12/13
	A7105
	07g00


In ngày 24/04/13                                                                                                                              Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
Ghép với Lớp : 1210D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2012 - 2016)
Lớp : 1210D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2012 - 2016); 1109D23B (Đại  học Sư phạm  Sinh học B (ĐC)  - 2011 - 2015)
1109D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2011 - 2015); 1109D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2011 - 2015) ; 
1109D24B (Đại  học Sư phạm  Hóa học B (ĐC)  - 2011 - 2015); 1109D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2011 - 2015)
Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH2222
	Công nghệ sinh học
	01
	01
	23
	07g00
	12/12/13
	A9101

	2
	SH2222
	Công nghệ sinh học
	01
	02
	24
	07g00
	12/12/13
	A9102

	3
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	06
	01
	22
	07g00
	14/12/13
	A9101

	4
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	06
	02
	19
	07g00
	14/12/13
	A9102

	5
	SH2418
	Thực vật học 1
	01
	01
	20
	07g00
	17/12/13
	A7106

	6
	SH2418
	Thực vật học 1
	01
	02
	19
	07g00
	17/12/13
	A7201


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2012 - 2016); 1109D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2011 - 2015)
1109D24B (Đại  học Sư phạm  Hóa học B (ĐC)  - 2011 - 2015)
 Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	01
	01
	27
	07g00
	12/12/13
	A7102

	2
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	01
	02
	27
	07g00
	12/12/13
	A7103

	3
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	01
	01
	25
	07g00
	14/12/13
	A7102

	4
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	01
	02
	25
	07g00
	14/12/13
	A7103

	5
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	01
	01
	23
	07g00
	17/12/13
	A7102

	6
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	01
	02
	20
	07g00
	17/12/13
	A7103


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210D70A (Đại  học Giáo dục thể  chất  A - 2012 - 2016) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TC2254
	Nhảy cao
	01
	01
	40
	07g00
	12/12/13
	A10201

	2
	TC2457
	Bóng đá
	01
	01
	40
	07g00
	14/12/13
	A10201

	3
	TC1242
	Lịch sử thể dục thể thao
	01
	01
	20
	07g00
	17/12/13
	A10103

	4
	TC1242
	Lịch sử thể dục thể thao
	01
	02
	20
	07g00
	17/12/13
	A10102

	5
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	01
	40
	07g00
	19/12/13
	A6203


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1311D70T (Đại  học Giáo dụcThể  chất  - 2013 - 2017 (liên thông)) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TC2254
	Nhảy cao
	01
	01
	21
	12/12/13
	A10102
	07g00

	2
	TC2457
	Bóng đá
	01
	01
	21
	14/12/13
	A10102
	07g00


In ngày 24/04/13                                                                                                                              Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
K11 chưa thi nhưng phần mềm đã xếp. Chú ý bổ sung sau.
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